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Câu 1: Hãy xếp các từ ghép: xe máy, xe cộ, cá chép, nhà cửa, nhà máy, quần âu, cây cỏ, 
quần áo, xanh lè, xanh đỏ, xanh um, đỏ quạch, đỏ au, đỏ hỏn thành hai nhóm và điền vào 
bảng sau:  

Từ ghép chính phụ Từ ghép đẳng lập 

 

 

 

 

 

Câu 2:Có bạn cho rằng các từ châu chấu, ba ba, cào cào, chuồn chuồn...là những từ ghép. 
Em có đồng ý với ý kiến đó hay không? Tại sao?  

Câu 3:Tìm 5 từ ghép chính phụ mà khi sử dụng, có thể chỉ cần dùng tiếng phụ là bao gồm 
nghĩa của cả tiếng chính. Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được. 

Câu 4: Nghĩa của các từ ghép đẳng lập: làm ăn, ăn nói, ăn mặc có phải do nghĩa của từng 
tiếng cộng lại hay không? Đặt câu với mỗi từ.  

Câu 5: Viết một đoạn văn (5 đến 7 câu) miêu tả một người bạn thân của em. Chỉ ra các từ 
ghép được sử dụng trong đoạn văn và phân loại chúng.  

Gợi ý 

Câu 1:  

Từ ghép chính phụ Từ ghép đẳng lập 

Xe máy, cá chép, nhà máy, quần âu, 
xanh lè, xanh um, đỏ quạnh, đỏ au, đỏ 
hỏn  

 

Xe cộ, nhà cửa, cây cỏ, quần áo, xanh 
đỏ 
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PHIẾU BÀI TẬP “TỪ GHÉP” – ĐÁP ÁN 

    

 



MÔN NGMÔN NGMÔN NGMÔN NGỮỮỮỮ    VĂNVĂNVĂNVĂN        LLLLỚỚỚỚP 7 P 7 P 7 P 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GVGVGVGV: BÙI THIÊN HƯƠNG: BÙI THIÊN HƯƠNG: BÙI THIÊN HƯƠNG: BÙI THIÊN HƯƠNG    

 

Liên hLiên hLiên hLiên hệệệệ    đăng kí hđăng kí hđăng kí hđăng kí họọọọc online tc online tc online tc online tạạạại i i i www.vinastudy.vnwww.vinastudy.vnwww.vinastudy.vnwww.vinastudy.vn        – 0932-39-39-56 
Liên hệ đăng kí học offline tại Hoàng Ngọc Phách – Đống Đa – Hà Nội –01232.64.64.64-Trang 2 -Trang 

Câu 2:  

- Châu chấu, ba ba, cào cào, chuồn chuồn là những từ ghép (từ ghép chính phụ) dùng để 
chỉ tên của loài vật.  

Câu 3: 

Mẫu: (Cá) chép 

Con chép này nặng quá.  

Hs tự tìm những từ còn lại.  

Câu 4:  lưu ý nói “làm ăn” có nghĩa là “làm”, “ăn nói” có nghĩa là “nói”, “ăn mặc” có 
nghĩa là “mặc”  

Ví dụ: “Công việc làm ăn dạo này thế nào?’ 

Câu 5 

- Phương thức biểu đạt chính: Miêu tả.  
- Hình thức: đoạn văn (5 đến 7 câu)  
- Nội dung: miêu tả một người bạn thân  

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo được những ý 
sau:  

+ Giới thiệu chung về người bạn thân.  

+ Miêu tả ngoại hình.  

+ Tính cách, sở thích, thói quen.  

+ Kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa hai người.  
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